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Dự thảo

	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2024/TT-BKHĐT
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024


THÔNG TƯ
Hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật số 01/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng   năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 ngày 10 tháng 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn chi tiết nội dung của quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) gồm: Thu thập thông tin đầu vào phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP; Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP; Biên soạn số liệu GDP, GRDP; Rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP; Công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP; Lưu trữ số liệu GDP, GRDP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (viết gọn là Bộ, ngành);
2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);
3. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bao gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông Mobiphone, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
4. Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau:
1. Giá trị sản xuất: Là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ do các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành kinh tế tạo ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất bao gồm chi phí trung gian và giá trị tăng thêm.
2. Chi phí trung gian: Là toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ được sử dụng hết trong quá trình sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản phẩm mới trong một thời kỳ nhất định. Chi phí trung gian không bao gồm khấu hao/hao mòn tài sản cố định.
3. Hệ số chi phí trung gian: Là tỷ lệ giữa chi phí trung gian so với giá trị sản xuất. Hệ số chi phí trung gian được lập cho cả nước; vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Tây nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là hệ số chi phí trung gian vùng). 
4. Giá trị tăng thêm: Là giá trị sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị tăng thêm bằng hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.
[bookmark: _Hlk130165995]5. Giá hiện hành: Là giá dùng trong giao dịch của năm báo cáo. Giá hiện hành phản ánh giá trị trên thị trường của sản phẩm vật chất, dịch vụ, tài sản chu chuyển từ quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối tới sử dụng cuối cùng đồng thời với sự vận động của tiền tệ, tài chính và thanh toán. 
6. Giá so sánh: Là giá hiện hành của năm được chọn làm năm gốc. Giá so sánh để nghiên cứu thay đổi thuần về khối lượng và loại trừ sự biến động của yếu tố giá.
Điều 4. Phân tổ, kỳ biên soạn số liệu GDP, GRDP
1. Phân tổ số liệu GDP, GRDP
a) Số liệu GDP theo ngành kinh tế, mục đích sử dụng được biên soạn tại kỳ ước tính, sơ bộ, chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. 
b) Số liệu GRDP theo ngành kinh tế được biên soạn tại kỳ ước tính, sơ bộ, chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. 
c) Số liệu GDP, GRDP theo loại hình kinh tế được biên soạn tại kỳ chính thức cả năm.
2. Kỳ biên soạn số liệu GDP, GRDP
a) Kỳ quý I năm báo cáo: Ước tính quý I của năm báo cáo, sơ bộ quý IV của năm trước năm báo cáo.
b) Kỳ quý II và 6 tháng năm báo cáo
- Ước tính quý II, 6 tháng và sơ bộ quý I của năm báo cáo. 
- Ước tính cả năm lần 1 của năm báo cáo.
c) Kỳ quý III và 9 tháng năm báo cáo
- Ước tính quý III, 9 tháng và sơ bộ quý I, quý II và 6 tháng năm báo cáo.
- Chính thức cả năm và các quý của năm thứ hai liền trước năm báo cáo.
- Sơ bộ cả năm và các quý của năm trước năm báo cáo.
d) Kỳ quý IV và cả năm báo cáo: Ước tính quý IV, cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng năm báo cáo. 
3. Số liệu cùng kỳ để tính tốc độ tăng GDP, GRDP: Sử dụng số liệu sơ bộ cùng kỳ năm trước năm báo cáo tại kỳ sơ bộ liền kề với kỳ báo cáo. 
Điều 5. Thu thập thông tin đầu vào phục vụ biên soạn GDP, GRDP
1. Tổng cục Thống kê trực tiếp thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ các cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình Điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện. 
2. Tổng cục Thống kê tổng hợp thông tin từ Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; dữ liệu hành chính; chế độ báo cáo thống kê Ngành thống kê (áp dụng cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
a) Thông tin từ Bộ, ngành
- Nguồn thông tin: Biểu mẫu báo cáo quy định tại Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng   năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (áp dụng cho Bộ, ngành).
- Nội dung thu thập thông tin:  
+ Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước.
+ Một số chỉ tiêu về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
+ Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. 
+ Kế hoạch sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu.
+ Một số chỉ tiêu về lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
+ Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành sử dụng.
+ Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm.
+ Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ ngành sử dụng.
- Thời gian cung cấp thông tin: Quy định tại từng biểu mẫu báo cáo. 
b) Thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
- Nguồn thông tin: Hệ biểu thu thập thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP quy định tại phụ lục II, Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Nghị định số 62/2024/NĐ-CP).
- Nội dung thu thập thông tin:
+ Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.
+ Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn.
+ Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu trên địa bàn.
+ Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm trên địa bàn.
+ Doanh thu một số ngành thương mại và dịch vụ trên địa bàn.
- Thời gian cung cấp thông tin: Quy định trong từng biểu mẫu. 
c) Thông tin từ Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
- Nguồn thông tin: Hệ biểu thu thập thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP quy định tại phụ lục II, Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
- Nội dung thu thập thông tin:
+ Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông Mobiphone, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần bưu chính Viettel, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
+ Doanh thu lĩnh vực thông tin truyền thông theo tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông Mobiphone.
- Thời gian cung cấp thông tin: Quy định trong từng biểu mẫu.
- Cơ quan cung cấp thông tin: Quy định tại biểu mẫu của Phụ lục II Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
d) Thông tin từ dữ liệu hành chính
- Nguồn thông tin: Dữ liệu hành chính
- Nội dung thu thập thông tin: 
+ Một số thông tin thuộc dữ liệu quản lý thuế của Tổng cục Thuế.
+ Một số thông tin về tình hình xuất, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.
+ Một số thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan.
- Cơ quan cung cấp thông tin: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan.
đ) Thông tin từ chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
- Nguồn thông tin: Biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư     /2024/TT-BKHĐT ngày … tháng … năm 2024 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.
- Nội dung thu thập thông tin:
+ Số liệu ước tính, sơ bộ, chính thức thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.
+ Số liệu ước tính, sơ bộ, chính thức một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng; hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội. 
+ Số liệu ước tính, sơ bộ, chính thức sản lượng sản phẩm và dịch vụ nông, lâm nghiệp, thủy sản. 
- Thời gian cung cấp thông tin: Quy định trong từng biểu mẫu.
- Cơ quan cung cấp thông tin: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 6. Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP
1. Tổng cục Thống kê tính các chỉ tiêu gồm: Tích lũy tài sản; tiêu dùng cuối cùng; trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trị giá dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; giá trị sản xuất; chi phí trung gian; hệ thống chỉ số giá. 
2. Thời gian hoàn thành tính các chỉ tiêu trên quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 
Điều 7. Biên soạn số liệu GDP, GRDP
Bộ kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện biên soạn:
1. Số liệu GDP
a) Biên soạn theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng từ các chỉ tiêu đầu vào được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 
b) Cân đối số liệu GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng; cân đối số liệu GDP và số liệu GRDP.
c) Kiểm tra tính phù hợp, logic, tương thích giữa số liệu GDP và các số liệu vĩ mô khác có liên quan.
d) Biên soạn theo phương pháp thu nhập định kỳ 5 năm dựa vào bảng cân đối liên ngành.
2. Số liệu GRDP
a) Biên soạn từ các chỉ tiêu đầu vào được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này, gửi Cục Thống kê lấy ý kiến góp ý.
b) Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương góp ý kết quả biên soạn GRDP.
c) Tổng cục Thống kê tổng hợp, cập nhật, giải trình thông tin đầu vào; hoàn thiện kết quả biên soạn GRDP và thông báo kết quả biên soạn GRDP tới Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
d) Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với sở, ngành địa phương hoàn thiện báo cáo giải trình kết quả biên soạn số liệu GRDP và công bố kết quả theo quy định.
3. Thời gian hoàn thành biên soạn số liệu GDP, GRDP quy định tại Phụ lục III, Phụ lục IV của Thông tư này.
Điều 8. Rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP
1. Định kỳ hằng năm, Tổng cục Thống kê thực hiện rà soát số liệu GDP, GRDP theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm tại kỳ chính thức năm.
2. Định kỳ 5 năm, Tổng cục Thống kê thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP.
a) Cơ sở thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP định kỳ 5 năm bao gồm: Tổng điều tra kinh tế; thay đổi năm gốc mới, khung lý thuyết; phân loại thống kê.
b) Khi có kết quả chính thức của các cuộc Tổng điều tra kinh tế, Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương rà soát quy mô GDP, GRDP của năm số liệu Tổng điều tra kinh tế; báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc thực hiện chính thức rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP. 
c) Rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP theo quy trình quy định tại Khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 9. Công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP
Số liệu GDP, GRDP được công bố theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
1. Số liệu GDP
a) Kỳ ước tính, sơ bộ quý, năm: công bố số liệu GDP theo phương pháp sản xuất, theo ngành kinh tế cấp 1; số liệu tốc độ tăng các cấu phần của GDP theo phương pháp sử dụng;
b) Kỳ chính thức quý: công bố số liệu GDP theo phương pháp sản xuất, theo ngành kinh tế cấp 1; số liệu GDP theo phương pháp sử dụng;
c) Kỳ chính thức năm: công bố số liệu GDP theo phương pháp sản xuất, theo ngành kinh tế cấp 2 và loại hình kinh tế; số liệu GDP theo phương pháp sử dụng;
2. Số liệu GRDP
a) Kỳ ước tính, sơ bộ quý, năm: công bố số liệu tốc độ tăng GRDP phân theo khu vực kinh tế;
b) Kỳ chính thức quý: công bố số liệu GRDP theo ngành kinh tế cấp 1;
c) Kỳ chính thức năm: công bố số liệu GRDP theo ngành kinh tế cấp 2, loại hình kinh tế.
Điều 10. Lưu trữ số liệu GDP, GRDP
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) số hóa, lưu trữ tập trung số liệu GDP, GRDP và số liệu các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP.
Điều 11. Tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Thống kê chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện các công việc phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP; rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP và công bố số liệu GDP, GRDP. 
2.  Tổng cục Thống kê báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện trạng chênh lệch giữa số liệu GDP, GRDP biên soạn hằng năm với số liệu GDP, GRDP biên soạn theo các cuộc Tổng điều tra kinh tế để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội xem xét ra quyết định thực hiện đánh giá lại GDP, GRDP.
3. Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan: 
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và giải trình biến động của các thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP cho Tổng cục Thống kê theo quy định trong Chế độ báo cáo thống kê quốc gia và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.
b) Tăng cường chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê; ký kết, thực hiện có hiệu quả quy chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với thống kê Bộ, ngành.
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin cho Tổng cục Thống kê. 
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và giải trình biến động của các thông tin phục vụ biên soạn số liệu GRDP cho Tổng cục Thống kê theo hệ thống biểu mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.
b) Sử dụng thống nhất số liệu GRDP do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, cung cấp và chia sẻ thông tin từ sở, ban ngành cho cục Thống kê tỉnh, thành phố phục vụ biên soạn GDP, GRDP.
7. Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP theo quy định tại phụ lục II của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP.
b) Giải trình các biến động của thông tin đã cung cấp.
Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2024.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
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